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PHẦN I
XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

I. BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố Hải Phòng có phạm vi quản lý rộng, hệ thống công trình thủy lợi và mô hình tổ chức quản lý đa dạng. Khu vực Hải Phòng cũ đã thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng và Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện; khu vực Hải Dương cũ thực hiện các chương trình, kế hoạch riêng về làm thủy lợi Đông Xuân, kiên cố hóa kênh mương và hỗ trợ sản xuất. Việc tiếp tục duy trì các cơ chế khác nhau không đáp ứng yêu cầu thống nhất chính sách trên toàn địa bàn thành phố.
Luật Thủy lợi, Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, Nghị định số 40/2026/NĐ-CP và Nghị định số 115/2026/NĐ-CP là căn cứ xác định phạm vi thủy lợi nội đồng, đối tượng, nội dung hỗ trợ, điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và nguyên tắc không hỗ trợ trùng. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân thành phố có thẩm quyền quy định mức hỗ trợ cụ thể theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP và ban hành chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện, khả năng cân đối ngân sách của thành phố.
Kết quả rà soát, cập nhật số liệu của 104 địa phương cho thấy nhu cầu hỗ trợ có quy mô lớn, phân tán và không thể thực hiện đồng thời trong một năm ngân sách. Báo cáo chính đã phân tích các phương án và lựa chọn bốn chính sách đưa vào dự thảo Nghị quyết. Báo cáo này tập trung đánh giá đầy đủ tác động của các giải pháp đã được lựa chọn; các phương án khác chỉ được nêu khái quát tại phần cơ sở lựa chọn để tránh trùng lặp với báo cáo chính.
Bảng 1. Quy mô, mức hỗ trợ và nguồn vốn của các chính sách được lựa chọn
	Nhóm chính sách
	Quy mô tính toán
	Mức hỗ trợ lựa chọn
	Ngân sách thành phố
	Phần vốn ngoài NSNN

	Quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng
	246.837 ha-vụ/năm
	15.000 đồng/sào/vụ
	102,849 tỷ đồng/năm; 411,395 tỷ đồng/4 năm
	0 đồng bắt buộc

	Cải tạo, nâng cấp, xây dựng lại trạm bơm điện nội đồng
	512 trạm; tổng giá trị 549,180 tỷ đồng
	Tối đa 100% chi phí xây dựng và thiết bị
	Tối đa 549,180 tỷ đồng
	0 đồng bắt buộc

	Đầu tư xây dựng cống và kiên cố hóa kênh mương
	919 cống, 1.470 tuyến; tổng giá trị 3.537,463 tỷ đồng
	70% tổng giá trị đầu tư xây dựng
	2.476,224 tỷ đồng
	1.061,239 tỷ đồng

	Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	2.064,40 ha; giá trị tính toán 165,152 tỷ đồng; san phẳng 0 ha
	50%, không quá 40 triệu đồng/ha; san phẳng 0 đồng
	82,576 tỷ đồng
	82,576 tỷ đồng


II. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Thứ nhất, nguồn kinh phí thường xuyên cho quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, nạo vét và khơi thông dòng chảy công trình thủy lợi nội đồng chưa được áp dụng thống nhất trên toàn thành phố. Nếu không có chính sách chung, các địa phương khó chủ động lập kế hoạch theo vụ, mức độ phục vụ tưới, tiêu và khả năng duy trì công trình sẽ không đồng đều.
Thứ hai, nhiều trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có bị hư hỏng, xuống cấp, thiết bị hiệu suất thấp hoặc không bảo đảm an toàn. Kinh phí cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại vượt khả năng tự cân đối của cấp xã, hợp tác xã và tổ chức thủy lợi cơ sở; cơ chế đối ứng trước đây làm phân tán nguồn lực, kéo dài tiến độ và khó xử lý đồng bộ công trình.
Thứ ba, Nghị định số 77/2018/NĐ-CP đã quy định khung hỗ trợ đầu tư xây dựng cống, kiên cố hóa kênh mương và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, nhưng cần quy định mức hỗ trợ cụ thể trên địa bàn thành phố. Chính sách phải vừa tạo động lực đầu tư, vừa bảo đảm trách nhiệm của đối tượng hưởng lợi và kiểm soát phần vốn ngoài ngân sách nhà nước.
Thứ tư, việc bố trí ngân sách phải gắn với phạm vi công trình thủy lợi nội đồng sau điểm giao nhận, không hỗ trợ trùng với giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hoặc nguồn ngân sách khác; đồng thời xác định rõ chủ thể tiếp nhận, quản lý, vận hành, bảo trì và theo dõi tài sản sau đầu tư.
III. MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH
Mục tiêu chung là thiết lập cơ chế hỗ trợ thống nhất trên toàn thành phố, duy trì và nâng cao năng lực tưới, tiêu của hệ thống thủy lợi nội đồng, xử lý các điểm nghẽn hạ tầng, khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm, giảm gánh nặng cho người sản xuất và tổ chức quản lý công trình; bảo đảm ngân sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng phạm vi, không trùng lặp và phù hợp khả năng cân đối.
- Duy trì nguồn kinh phí quản lý, khai thác theo diện tích thực tế được tưới, tiêu; bảo đảm công khai, dễ tính toán và dễ kiểm tra.
- Xử lý có trọng tâm 512 trạm bơm điện nội đồng hiện có, ưu tiên công trình mất an toàn, phục vụ diện tích lớn và có hiệu quả đầu tư rõ ràng.
- Hỗ trợ 70% đầu tư xây dựng cống, kiên cố hóa kênh mương và hỗ trợ tối đa theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP đối với tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
- Kiểm soát tác động ngân sách bằng danh mục, phân kỳ, hồ sơ được phê duyệt, xác nhận phần vốn còn lại và trách nhiệm quản lý tài sản sau đầu tư.
PHẦN II
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH ĐƯỢC LỰA CHỌN
I. CHÍNH SÁCH 1: HỖ TRỢ KINH PHÍ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
1. Nội dung giải pháp được lựa chọn
Ngân sách thành phố hỗ trợ 15.000 đồng/sào/vụ, 01 sào bằng 360 m², tính theo diện tích đất sản xuất nông nghiệp thực tế được tưới, tiêu bằng công trình thủy lợi nội đồng sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Nội dung hỗ trợ gồm quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa nhỏ, nạo vét và khơi thông dòng chảy.
2. Cơ sở lựa chọn giải pháp
Báo cáo chính đã xem xét các mức 15.000 đồng, 18.000 đồng và 20.000 đồng/sào/vụ. Mức 15.000 đồng được lựa chọn vì đã có thực tiễn áp dụng, tạo nguồn hỗ trợ ổn định, không làm tăng đột biến chi thường xuyên và dành dư địa ngân sách cho các công trình đầu tư cấp bách. Các mức 18.000 đồng và 20.000 đồng làm tăng nghĩa vụ chi lần lượt 20% và 33,3% nhưng không tạo khác biệt tương ứng về hiệu quả tại mọi địa bàn.
3. Đánh giá tác động
3.1. Tác động đối với hệ thống pháp luật
Chính sách kế thừa mức hỗ trợ đã được thực hiện tại khu vực Hải Phòng cũ và mở rộng áp dụng thống nhất trên toàn thành phố. Việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND khắc phục chênh lệch cơ chế giữa các khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời làm rõ phạm vi từ điểm giao nhận đến khu đất canh tác, nguyên tắc không hỗ trợ trùng và trách nhiệm xác nhận diện tích. Chính sách phù hợp thẩm quyền quyết định chính sách chi ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân thành phố.
3.2. Tác động về kinh tế - xã hội
Diện tích tính hỗ trợ là 246.837 ha-vụ/năm, tương đương khoảng 6.856.583 sào-vụ. Kinh phí hỗ trợ khoảng 102,849 tỷ đồng/năm và 411,395 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030. Nguồn hỗ trợ giúp tổ chức quản lý chủ động thực hiện duy tu, nạo vét, khơi thông và sửa chữa nhỏ theo mùa vụ; giảm nguy cơ ách tắc, giảm chi phí bơm dã chiến, giảm tổn thất sản xuất do úng, hạn và giảm nhu cầu đóng góp trực tiếp của người dân.
Mức hỗ trợ là khoản ngân sách hỗ trợ, không phải định mức bù đủ toàn bộ chi phí. Việc tính theo diện tích thực tế được tưới, tiêu tạo mối liên hệ giữa ngân sách và kết quả phục vụ. Công trình hư hỏng lớn không được chia nhỏ để sử dụng kinh phí thường xuyên mà phải chuyển sang danh mục đầu tư phù hợp, qua đó nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.
3.3. Tác động về ngân sách nhà nước
Nghĩa vụ chi thường xuyên được xác định rõ và có thể dự báo hằng năm. Mỗi 1.000 đồng tăng thêm trên một sào làm ngân sách tăng khoảng 6,857 tỷ đồng/năm; lựa chọn mức 15.000 đồng giúp giữ ổn định chi thường xuyên, tránh làm giảm khả năng bố trí vốn cho trạm bơm, cống, kênh mương và tưới tiết kiệm. Kinh phí được phân bổ theo diện tích được xác nhận và quyết toán theo khối lượng thực hiện, hạn chế chi không gắn với kết quả.
Bảng 2. Tác động ngân sách của chính sách hỗ trợ quản lý, khai thác thủy lợi nội đồng
	Chỉ tiêu
	Giá trị tính toán
	Ý nghĩa tác động

	Diện tích tính hỗ trợ
	246.837 ha-vụ/năm
	Căn cứ phân bổ theo kết quả phục vụ tưới, tiêu

	Mức hỗ trợ
	15.000 đồng/sào/vụ
	Kế thừa mức đã áp dụng; ổn định chi thường xuyên

	Kinh phí bình quân
	416.667 đồng/ha-vụ
	Mức hỗ trợ một phần chi phí quản lý, khai thác

	Kinh phí hằng năm
	102,849 tỷ đồng
	Nghĩa vụ chi dự báo được trong dự toán hằng năm

	Kinh phí giai đoạn 2027-2030
	411,395 tỷ đồng
	Bố trí theo diện tích thực tế và khả năng cân đối


3.4. Tác động về giới
Chính sách áp dụng theo diện tích được tưới, tiêu, không đặt điều kiện khác nhau theo giới. Tác động tích cực gián tiếp là giảm ngày công khơi thông, dẫn nước và xử lý úng, hạn, có lợi cho phụ nữ, người cao tuổi và hộ thiếu lao động. Việc công khai diện tích, khối lượng và kinh phí tạo điều kiện để các thành viên cộng đồng tham gia giám sát bình đẳng.
3.5. Tác động của thủ tục hành chính
Chính sách không đặt ra thủ tục hành chính riêng cho từng hộ sản xuất. Hồ sơ xác nhận diện tích, kế hoạch công việc, bảng kê khối lượng và biên bản nghiệm thu là hồ sơ quản lý ngân sách tại cấp xã và tổ chức quản lý công trình. Có thể sử dụng dữ liệu đất sản xuất, kế hoạch mùa vụ và phạm vi phục vụ đã có để giảm chi phí tuân thủ; thực hiện xác nhận theo vụ và công khai kết quả.
3.6. Tác động về môi trường và sử dụng tài nguyên nước
Duy tu, nạo vét và khơi thông đúng phạm vi giúp duy trì dòng chảy, giảm thất thoát, hạn chế tình trạng ứ đọng nước và nâng cao khả năng chủ động điều tiết. Rủi ro phát sinh bùn, đất nạo vét được kiểm soát thông qua kế hoạch thi công, vị trí tập kết và yêu cầu bảo vệ môi trường tại địa phương.
4. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu
Rủi ro chủ yếu là khai tăng diện tích, tính trùng giữa các tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí không đúng nội dung hoặc nghiệm thu hình thức. Biện pháp kiểm soát gồm xác nhận diện tích theo vụ, đối chiếu dữ liệu sản xuất và phạm vi sau điểm giao nhận; công khai bảng kê; kiểm tra xác suất hiện trường; tách rõ sửa chữa thường xuyên với công trình đầu tư; thu hồi kinh phí sử dụng sai quy định.
5. Kết luận
Lợi ích duy trì năng lực tưới, tiêu, giảm đóng góp trực tiếp và hạn chế xuống cấp công trình lớn hơn chi phí ngân sách phát sinh. Mức 15.000 đồng/sào/vụ có tính ổn định, khả thi và phù hợp để áp dụng thống nhất trên toàn thành phố.
II. CHÍNH SÁCH 2: HỖ TRỢ CẢI TẠO, NÂNG CẤP, XÂY DỰNG LẠI TRẠM BƠM ĐIỆN THỦY LỢI NỘI ĐỒNG HIỆN CÓ
1. Nội dung giải pháp được lựa chọn
Ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 100% chi phí xây dựng và thiết bị theo dự toán được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đối với trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có đủ điều kiện; không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Trường hợp xây dựng lại chỉ nhằm thay thế trạm hiện có, kế thừa nhiệm vụ và khu vực phục vụ, không làm tăng số lượng trạm bơm.
2. Cơ sở lựa chọn giải pháp
Các mức hỗ trợ 50%, 70% và 80% đã được xem xét nhưng phần vốn còn lại tương ứng 274,590 tỷ đồng, 164,754 tỷ đồng và 109,836 tỷ đồng vẫn vượt khả năng của nhiều cấp xã, hợp tác xã và tổ chức thủy lợi cơ sở. Kinh nghiệm thực hiện chính sách trước đây cho thấy cơ chế đối ứng không tạo được nguồn xã hội hóa thực chất, làm kéo dài tiến độ, chia nhỏ công trình và tăng thủ tục. Mức tối đa 100% được lựa chọn để xử lý dứt điểm điểm nghẽn đối ứng, đổi lại phải kiểm soát chặt danh mục, quy mô và phân kỳ.
3. Đánh giá tác động
3.1. Tác động đối với hệ thống pháp luật
Chính sách được xác định là chính sách đặc thù của thành phố, áp dụng đối với trạm bơm điện thủy lợi nội đồng hiện có và không trùng với nội dung đã được tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hoặc hỗ trợ theo Nghị định số 115/2026/NĐ-CP. Quy định về xây dựng lại để thay thế, không làm tăng số lượng trạm, giúp phân biệt với đầu tư xây dựng mới. Điều kiện có danh mục, hồ sơ hiện trạng, dự toán, chủ thể tiếp nhận và phương án bảo trì bảo đảm tương thích với pháp luật đầu tư, xây dựng, ngân sách và tài sản công.
3.2. Tác động về kinh tế - xã hội
Danh mục gồm 512 trạm với tổng kinh phí 549,180 tỷ đồng. Việc xử lý đồng bộ nhà trạm, bể hút, bể xả, kênh hút, kênh xả, máy bơm, động cơ, hệ thống điện và thiết bị an toàn giúp giảm sự cố, giảm điện năng, giảm nhân công vận hành và nâng cao khả năng tưới, tiêu. Chính sách không phụ thuộc khả năng đối ứng của từng địa phương nên tạo cơ hội xử lý công trình theo mức độ cấp bách, thay vì theo khả năng huy động vốn.
Đầu tư trạm bơm có tác động lan tỏa đến hiệu quả của hệ thống kênh, cống và vùng sản xuất. Trạm hoạt động ổn định giảm nguy cơ mất mùa, giảm chi phí thuê bơm dã chiến và hỗ trợ duy trì sản xuất tại vùng thường xuyên úng, hạn. Tác động bất lợi có thể là tâm lý trông chờ ngân sách hoặc đề xuất quy mô vượt nhu cầu; được kiểm soát bằng khảo sát hiện trạng, so sánh phương án sửa chữa - xây dựng lại, thiết kế mẫu và thẩm định dự toán.
Bảng 3. Cơ cấu nhu cầu hỗ trợ trạm bơm điện thủy lợi nội đồng
	Nhóm xử lý
	Số lượng
	Tổng kinh phí
	Tỷ trọng kinh phí
	Tác động chính

	Sửa chữa, thay thế thiết bị
	59 trạm
	43,400 tỷ đồng
	7,9%
	Khôi phục thiết bị, giảm sự cố và tiêu hao điện

	Cải tạo, nâng cấp đồng bộ
	69 trạm
	67,980 tỷ đồng
	12,4%
	Nâng cao hiệu suất, an toàn và năng lực phục vụ

	Xây dựng lại để thay thế
	384 trạm
	437,800 tỷ đồng
	79,7%
	Loại bỏ công trình mất an toàn, không còn hiệu quả sửa chữa

	Tổng cộng
	512 trạm
	549,180 tỷ đồng
	100%
	Phân kỳ theo mức độ cấp bách và hiệu quả đầu tư



3.3. Tác động về ngân sách nhà nước
Nghĩa vụ ngân sách tối đa là 549,180 tỷ đồng, được phân kỳ trong giai đoạn 2027-2030 theo danh mục ưu tiên, không phải bố trí đồng thời. Hỗ trợ 100% làm tăng trách nhiệm ngân sách thành phố nhưng loại bỏ chi phí hành chính và rủi ro chậm tiến độ do theo dõi nhiều nguồn đối ứng. Việc áp dụng thiết kế mẫu, phân nhóm công suất, thẩm định dự toán và đấu thầu tập trung theo điều kiện thực tế có thể giảm chi phí đơn vị và nâng cao khả năng kiểm soát giá.
3.4. Tác động về giới
Chính sách không phân biệt giới. Tác động tích cực gián tiếp là giảm thời gian theo dõi, vận hành bơm, xử lý sự cố và ứng phó úng, hạn; nâng cao tính ổn định của sinh kế nông nghiệp đối với phụ nữ, người cao tuổi và hộ quy mô nhỏ. Việc lựa chọn công trình theo diện tích phục vụ và mức độ cấp bách giúp tăng tính bao trùm giữa các địa bàn.
3.5. Tác động của thủ tục hành chính
Không phát sinh thủ tục hành chính cho từng hộ dân. Hồ sơ đánh giá hiện trạng, giải pháp kỹ thuật, dự toán, danh mục và phương án quản lý tài sản là quy trình nội bộ phục vụ quyết định đầu tư, quản lý ngân sách và tài sản. So với phương án có đối ứng, quy trình đơn giản hơn do không phải chứng minh, theo dõi và quyết toán phần vốn của nhiều chủ thể; cần quy định rõ đầu mối, thời hạn xử lý và tránh thẩm định lặp lại.
3.6. Tác động về môi trường và an toàn
Thay thiết bị hiệu suất cao giúp giảm điện năng và phát thải gián tiếp. Cải tạo nhà trạm, hệ thống điện và thiết bị an toàn làm giảm nguy cơ tai nạn lao động, chập điện và sự cố công trình. Trường hợp phá dỡ, xây dựng lại phải có phương án thu hồi, xử lý vật tư, chất thải xây dựng và ghi giảm tài sản cũ theo quy định.
4. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu
Rủi ro gồm đăng ký vượt nhu cầu, lựa chọn công trình chưa cấp bách, xây dựng lại khi vẫn có thể sửa chữa, thiết kế vượt nhiệm vụ, không rõ chủ thể tiếp nhận hoặc thiếu nguồn bảo trì. Biện pháp gồm bộ tiêu chí chấm điểm; khảo sát, đánh giá kỹ thuật độc lập; so sánh phương án; giới hạn hỗ trợ trong chi phí xây dựng và thiết bị hợp pháp; phân kỳ; nghiệm thu, bàn giao, ghi nhận tài sản và cam kết vận hành, bảo trì.
5. Kết luận
Phương án hỗ trợ tối đa 100% có tính khả thi cao nhất, khắc phục hạn chế của cơ chế đối ứng và tạo điều kiện xử lý đồng bộ công trình xuống cấp. Tác động ngân sách lớn nhưng có thể kiểm soát bằng danh mục, tiêu chí ưu tiên, thẩm định và phân kỳ.
III. CHÍNH SÁCH 3: HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỐNG VÀ KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
1. Nội dung giải pháp được lựa chọn
Ngân sách thành phố hỗ trợ 70% tổng giá trị đầu tư xây dựng cống và kiên cố hóa kênh mương thủy lợi nội đồng theo hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Phần 30% còn lại do đối tượng đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước bảo đảm.
2. Cơ sở lựa chọn giải pháp
Các mức 50% và 60% đã được xem xét nhưng làm tăng phần vốn ngoài ngân sách lên lần lượt 1.768,732 tỷ đồng và 1.414,985 tỷ đồng, hạn chế khả năng triển khai tại địa bàn khó khăn. Mức 70% là mức tối đa theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, tạo mức khuyến khích đủ lớn, vẫn duy trì trách nhiệm tham gia của đối tượng đầu tư và không phải thiết kế một chính sách đặc thù vượt khung.
3. Đánh giá tác động
3.1. Tác động đối với hệ thống pháp luật
Chính sách cụ thể hóa mức hỗ trợ do Nghị định số 77/2018/NĐ-CP giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Đối tượng, nội dung, điều kiện, cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, hồ sơ và thủ tục được thực hiện theo Nghị định, hạn chế nguy cơ tạo quy trình riêng hoặc mở rộng chính sách. Việc loại trừ nạo vét thường xuyên, sửa chữa nhỏ, cầu, xi phông, bờ vùng, bờ bao và công trình thoát nước dân cư bảo đảm đúng phạm vi hỗ trợ.
3.2. Tác động về kinh tế - xã hội
Danh mục đăng ký gồm 919 cống với tổng giá trị 295,021 tỷ đồng và 1.470 tuyến kênh với tổng giá trị 3.242,442 tỷ đồng. Đầu tư cống giúp tăng khả năng điều tiết, đóng mở theo thời vụ và kiểm soát nước tại đầu kênh; kiên cố hóa kênh mương giúp giảm thất thoát, sạt lở, bồi lắng và khối lượng nạo vét thường xuyên. Chính sách hỗ trợ vùng sản xuất tập trung, giảm chi phí dẫn nước và nâng cao hiệu quả của công trình đầu mối, trạm bơm.
Mức hỗ trợ 70% giảm đáng kể gánh nặng vốn, nhưng phần 30% còn lại vẫn là điều kiện then chốt. Chỉ đưa công trình vào kế hoạch khi xác nhận được nguồn vốn còn lại, hồ sơ kỹ thuật và khả năng hoàn thành; tránh tình trạng ngân sách đã bố trí nhưng công trình dở dang. Danh mục phải được sàng lọc để loại bỏ nội dung không đúng phạm vi, nhờ đó tổng nhu cầu thực tế có thể thấp hơn mức đăng ký.
Bảng 4. Cơ cấu nguồn vốn theo phương án hỗ trợ 70% đối với cống và kênh mương
	Nội dung
	Khối lượng đăng ký
	Tổng giá trị
	Ngân sách thành phố 70%
	Phần ngoài NSNN 30%

	Đầu tư xây dựng cống
	919 cống
	295,021 tỷ đồng
	206,515 tỷ đồng
	88,506 tỷ đồng

	Kiên cố hóa kênh mương
	1.470 tuyến
	3.242,442 tỷ đồng
	2.269,710 tỷ đồng
	972,733 tỷ đồng

	Tổng cộng
	2.389 cống/tuyến
	3.537,463 tỷ đồng
	2.476,224 tỷ đồng
	1.061,239 tỷ đồng



3.3. Tác động về ngân sách nhà nước
Ngân sách thành phố dự kiến tối đa 2.476,224 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn lực chính sách. Đây là chi đầu tư tạo tài sản và hiệu quả lâu dài, được phân kỳ theo thứ tự ưu tiên. Phần vốn ngoài ngân sách 1.061,239 tỷ đồng làm giảm gánh nặng ngân sách nhưng có thể ảnh hưởng tiến độ; vì vậy cần lập kế hoạch theo công trình đủ nguồn, không phân bổ bình quân và không hạ điều kiện để chạy theo tỷ lệ giải ngân.
3.4. Tác động về giới
Chính sách không phân biệt giới. Cải thiện khả năng dẫn và điều tiết nước giảm lao động nạo vét, khơi thông, dẫn nước thủ công; lợi ích gián tiếp rõ đối với phụ nữ, người cao tuổi và hộ thiếu lao động. Mức hỗ trợ cao giúp vùng khó khăn có cơ hội tiếp cận tốt hơn, nhưng tiêu chí lựa chọn phải công khai để tránh ưu tiên địa bàn có khả năng hoàn thiện hồ sơ tốt hơn thay vì công trình cấp bách.
3.5. Tác động của thủ tục hành chính
Chính sách sử dụng cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, hồ sơ và thủ tục đã được quy định tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, không đặt thêm thủ tục có cùng mục tiêu. Chi phí tuân thủ gồm lập hồ sơ đầu tư, xác nhận phần vốn còn lại, nghiệm thu, thanh toán và quản lý tài sản. Có thể giảm chi phí bằng thiết kế mẫu theo mặt cắt, biểu mẫu thống nhất, đầu mối tiếp nhận rõ và số hóa danh mục công trình.
3.6. Tác động về môi trường
Kiên cố hóa đúng kỹ thuật giảm thất thoát nước, hạn chế xói lở và bồi lắng. Tuy nhiên, kiên cố hóa toàn bộ hoặc lựa chọn kết cấu không phù hợp có thể làm giảm khả năng thấm bổ cập, tăng tốc độ dòng chảy hoặc ảnh hưởng hệ sinh thái kênh. Biện pháp giảm thiểu là lựa chọn phạm vi cần thiết, giữ các đoạn phù hợp ở dạng kênh đất, bảo đảm thoát nước, đường vận hành và xử lý vật liệu xây dựng.
4. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu
Rủi ro gồm đưa sai loại công trình vào danh mục, chia nhỏ tuyến, thiếu vốn 30%, suất đầu tư không hợp lý, kiên cố hóa đoạn không tạo hiệu quả toàn tuyến hoặc công trình hoàn thành nhưng thiếu chủ thể quản lý. Biện pháp gồm sàng lọc chức năng, xác định tuyến - chiều dài - mặt cắt - diện tích phục vụ, áp dụng thiết kế điển hình, chỉ phê duyệt khi đủ nguồn vốn, nghiệm thu theo toàn bộ hạng mục và bàn giao trách nhiệm quản lý, bảo trì.
5. Kết luận
Mức hỗ trợ 70% có căn cứ pháp lý rõ, tạo động lực đầu tư và cân bằng giữa ngân sách thành phố với trách nhiệm của đối tượng hưởng lợi. Hiệu quả phụ thuộc vào sàng lọc đúng phạm vi, xác nhận phần vốn còn lại và phân kỳ theo công trình hoàn chỉnh.
IV. CHÍNH SÁCH 4: HỖ TRỢ TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC
1. Nội dung giải pháp được lựa chọn
Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, nhưng không quá 40 triệu đồng/ha. Chính sách hỗ trợ san phẳng đồng ruộng được xác định quy mô 0 ha, tổng chi phí 0 đồng và ngân sách hỗ trợ 0 đồng do địa hình sản xuất nông nghiệp của thành phố chủ yếu là đồng bằng.
2. Cơ sở lựa chọn giải pháp
Mức 50% và mức trần 40 triệu đồng/ha là mức tối đa theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, tạo động lực đủ lớn nhưng vẫn yêu cầu đối tượng đầu tư bảo đảm 50% chi phí. Để lượng hóa tác động, báo cáo sử dụng mức chi phí đủ điều kiện 80 triệu đồng/ha đối với 2.064,40 ha đăng ký, tương ứng tổng giá trị 165,152 tỷ đồng, ngân sách thành phố 82,576 tỷ đồng và phần vốn ngoài ngân sách 82,576 tỷ đồng.
3. Đánh giá tác động
3.1.Tác động đối với hệ thống pháp luật
Chính sách áp dụng đúng tỷ lệ và mức trần do Nghị định số 77/2018/NĐ-CP quy định; đối tượng là tổ chức thủy lợi cơ sở và cá nhân là thành viên theo điều kiện của Nghị định. Việc xác định san phẳng đồng ruộng bằng 0 không làm thay đổi nội dung được phép hỗ trợ mà phản ánh nhu cầu thực tế của địa phương. Nguyên tắc không hỗ trợ trùng với chính sách phát triển sản xuất, máy móc, thiết bị hoặc nguồn ngân sách khác phải được kiểm tra trong từng hồ sơ.
3.2.Tác động về kinh tế - xã hội
Hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun, tưới ngầm hoặc phương thức tưới tiết kiệm phù hợp giúp giảm lượng nước, điện năng và nhân công, nâng cao độ đồng đều tưới, hỗ trợ kiểm soát chất lượng sản phẩm và thích ứng với hạn cục bộ, xâm nhập mặn. Mức hỗ trợ 50% giảm chi phí đầu tư ban đầu, tạo điều kiện cho vùng rau màu, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu và cây trồng cạn có giá trị cao áp dụng công nghệ.
Phần vốn ngoài ngân sách 82,576 tỷ đồng buộc đối tượng cân nhắc hiệu quả đầu tư, hạn chế lắp đặt theo phong trào. Rủi ro là hệ thống không được sử dụng do thay đổi cây trồng, nguồn nước không ổn định hoặc thiếu bảo trì; cần ưu tiên vùng sản xuất ổn định, có phương án sử dụng nước, liên kết sản xuất và chủ thể vận hành rõ ràng.
Bảng 5. Tác động ngân sách của chính sách tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	Nội dung
	Diện tích
	Giá trị tính toán
	Ngân sách thành phố
	Phần vốn ngoài NSNN

	Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	2.064,40 ha
	165,152 tỷ đồng
	82,576 tỷ đồng
	82,576 tỷ đồng

	San phẳng đồng ruộng
	0 ha
	0 đồng
	0 đồng
	0 đồng

	Tổng cộng
	2.064,40 ha
	165,152 tỷ đồng
	82,576 tỷ đồng
	82,576 tỷ đồng


3.3. Tác động về ngân sách nhà nước
Ngân sách thành phố tối đa 82,576 tỷ đồng, được giới hạn đồng thời bởi tỷ lệ 50% và trần 40 triệu đồng/ha. Chi phí thực tế thấp hơn 80 triệu đồng/ha thì mức hỗ trợ giảm tương ứng; chi phí cao hơn không làm ngân sách vượt trần. Việc giải ngân sau nghiệm thu và xác nhận hệ thống hoạt động giúp gắn chi ngân sách với kết quả đầu tư.
3.4. Tác động về giới
Chính sách không phân biệt giới và có tác động tích cực gián tiếp do giảm lao động tưới thủ công, hỗ trợ người cao tuổi, phụ nữ và hộ thiếu lao động. Việc đầu tư thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc nhóm sản xuất tạo điều kiện để các thành viên cùng tham gia lựa chọn công nghệ, giám sát và hưởng lợi; cần công khai tiêu chí, danh sách và bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng.
3.5. Tác động của thủ tục hành chính
Chính sách thực hiện theo hồ sơ và thủ tục tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, không tạo thủ tục mới. Đối tượng phải chứng minh diện tích, cây trồng, nguồn nước, loại hệ thống, chi phí, phương án quản lý và kết quả nghiệm thu. Có thể giảm chi phí tuân thủ bằng đầu tư theo vùng, tiếp nhận hồ sơ thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở, sử dụng biểu mẫu và danh mục thiết bị thống nhất.
3.6. Tác động về môi trường và tài nguyên nước
Tác động tích cực là giảm khai thác và thất thoát nước, giảm điện năng bơm tưới, tăng khả năng thích ứng với thiếu nước. Rủi ro môi trường chủ yếu từ vật liệu ống, thiết bị nhựa và bao bì sau sử dụng; cần quy định thu gom, tái sử dụng, thay thế và xử lý đúng quy định, tránh để thiết bị hư hỏng trở thành chất thải trên đồng ruộng.
4. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu
Rủi ro gồm xác định sai đối tượng, diện tích không đạt quy mô, thiết bị không phù hợp cây trồng, suất đầu tư cao, hệ thống không vận hành hoặc hỗ trợ trùng. Biện pháp gồm thẩm định phương án sản xuất, nguồn nước và công nghệ; xác nhận tư cách thành viên; áp dụng tỷ lệ và mức trần; hỗ trợ sau nghiệm thu; kiểm tra vận hành; cam kết bảo trì và thu hồi kinh phí khi vi phạm điều kiện.
5. Kết luận
Mức hỗ trợ 50%, không quá 40 triệu đồng/ha, có tác động khuyến khích rõ, kiểm soát được ngân sách và duy trì trách nhiệm đầu tư của đối tượng hưởng lợi. Việc xác định san phẳng đồng ruộng bằng 0 ha, 0 đồng phù hợp điều kiện địa hình và nhu cầu thực tế của thành phố.
PHẦN III
TỔNG HỢP TÁC ĐỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
I. TỔNG HỢP TÁC ĐỘNG NGÂN SÁCH
Tổng nhu cầu vốn thực hiện bốn chính sách trong giai đoạn 2027-2030 là 4.663,190 tỷ đồng; trong đó ngân sách thành phố tối đa 3.519,375 tỷ đồng và phần vốn ngoài ngân sách nhà nước 1.143,815 tỷ đồng. Đây là mức tính toán theo toàn bộ khối lượng đăng ký và mức hỗ trợ được lựa chọn, không phải nghĩa vụ bố trí đồng thời trong một năm. Kinh phí được bố trí theo tiến độ hồ sơ, thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối ngân sách.
Bảng 6. Tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện các chính sách giai đoạn 2027-2030
	Nhóm chính sách
	Tổng nhu cầu vốn
	Ngân sách thành phố
	Phần ngoài NSNN
	Tính chất nguồn vốn

	Quản lý, khai thác thủy lợi nội đồng
	411,395 tỷ đồng
	411,395 tỷ đồng
	0 đồng bắt buộc
	Chi thường xuyên theo diện tích thực tế

	Trạm bơm điện nội đồng
	549,180 tỷ đồng
	549,180 tỷ đồng
	0 đồng bắt buộc
	Chi đầu tư, phân kỳ theo danh mục

	Cống và kiên cố hóa kênh mương
	3.537,463 tỷ đồng
	2.476,224 tỷ đồng
	1.061,239 tỷ đồng
	Hỗ trợ sau đầu tư, tỷ lệ 70%

	Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	165,152 tỷ đồng
	82,576 tỷ đồng
	82,576 tỷ đồng
	Hỗ trợ sau đầu tư, tỷ lệ 50%

	Tổng cộng
	4.663,190 tỷ đồng
	3.519,375 tỷ đồng
	1.143,815 tỷ đồng
	Giai đoạn 2027-2030


II. TÁC ĐỘNG TỔNG THỂ
Về pháp luật, bốn chính sách tạo cơ chế thống nhất trên toàn thành phố, phân định rõ hai chính sách đặc thù của địa phương với hai chính sách thực hiện theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP. Việc giới hạn phạm vi sau điểm giao nhận, loại trừ hỗ trợ trùng và xác định trách nhiệm tài sản giúp tăng tính minh bạch, thống nhất và khả năng tổ chức thi hành.
Về kinh tế - xã hội, chính sách duy trì hoạt động thường xuyên trên 246.837 ha-vụ/năm, xử lý 512 trạm bơm, tạo điều kiện đầu tư 919 cống, 1.470 tuyến kênh và 2.064,40 ha hệ thống tưới tiết kiệm. Lợi ích chính là giảm thất thoát nước, điện năng và nhân công; tăng an toàn, tính ổn định tưới, tiêu; giảm đóng góp trực tiếp; hỗ trợ vùng sản xuất hàng hóa và nâng cao hiệu quả đầu tư công trình đầu mối.
Về ngân sách, tổng mức 3.519,375 tỷ đồng là mức tối đa trong bốn năm và có tỷ trọng chi đầu tư lớn. Tác động được kiểm soát bằng phân kỳ, danh mục ưu tiên, xác nhận phần vốn còn lại và chỉ thanh toán theo khối lượng, hồ sơ đủ điều kiện. Chi đầu tư tạo tài sản lâu dài, còn chi thường xuyên được gắn với diện tích và kết quả phục vụ.
Về giới và nhóm dễ bị tổn thương, các chính sách không đặt điều kiện khác nhau theo giới; tác động tích cực gián tiếp là giảm lao động thủ công, giảm rủi ro mất mùa và nâng cao tính ổn định sinh kế đối với phụ nữ, người cao tuổi, hộ quy mô nhỏ và hộ thiếu lao động. Tiêu chí, danh mục và kết quả hỗ trợ phải được công khai để bảo đảm tiếp cận bình đẳng.
Về thủ tục hành chính, chính sách không thiết kế thủ tục riêng cho từng hộ ngoài thủ tục đã có tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP. Hồ sơ của chính sách đặc thù chủ yếu là quy trình nội bộ về ngân sách, đầu tư và tài sản. Chuẩn hóa biểu mẫu, dữ liệu, thiết kế mẫu và đầu mối tiếp nhận là giải pháp quan trọng để giảm chi phí tuân thủ.
Bảng 7. Tổng hợp rủi ro chính và biện pháp kiểm soát
	Nhóm rủi ro
	Biểu hiện có thể phát sinh
	Biện pháp kiểm soát chủ yếu

	Số liệu và phạm vi
	Khai tăng hoặc tính trùng diện tích; đưa công trình ngoài phạm vi sau điểm giao nhận
	Đối chiếu dữ liệu sản xuất, bản đồ, phạm vi quản lý; xác nhận theo vụ; kiểm tra hiện trường

	Lựa chọn đầu tư
	Danh mục dàn trải, công trình chưa cấp bách, thiết kế vượt nhiệm vụ hoặc chia nhỏ hạng mục
	Bộ tiêu chí ưu tiên; khảo sát kỹ thuật; thiết kế mẫu; thẩm định dự toán và phân kỳ

	Nguồn vốn
	Không bảo đảm phần vốn 30% hoặc 50%; công trình dở dang
	Chỉ phê duyệt khi xác nhận đủ nguồn vốn; bố trí theo công trình hoàn chỉnh

	Hỗ trợ trùng
	Cùng khối lượng được đề nghị từ giá dịch vụ công ích hoặc chính sách khác
	Xác nhận nguồn vốn, đối chiếu danh mục, loại trừ chi phí đã được ngân sách bảo đảm

	Tài sản và vận hành
	Không rõ chủ thể tiếp nhận, thiếu bảo trì, thiết bị không hoạt động sau hỗ trợ
	Xác định chủ thể từ hồ sơ; nghiệm thu, bàn giao, ghi nhận tài sản; phương án vận hành, bảo trì

	Thực hiện và giám sát
	Nghiệm thu hình thức, chậm quyết toán, sử dụng sai mục đích
	Công khai, kiểm tra xác suất, theo dõi chỉ tiêu kết quả, thu hồi kinh phí khi vi phạm


[bookmark: _GoBack]III. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN
Một là, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tiêu chí lựa chọn, thứ tự ưu tiên, hồ sơ, trình tự, phương thức hỗ trợ, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, tiếp nhận, bàn giao và quản lý tài sản; nội dung hướng dẫn không được mở rộng đối tượng, phạm vi hoặc nâng mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.
Hai là, Sở Nông nghiệp và Môi trường duy trì bộ dữ liệu về diện tích, điểm giao nhận, chủ thể quản lý, hiện trạng và danh mục công trình; phối hợp kiểm tra kỹ thuật, hỗ trợ địa phương chuẩn hóa hồ sơ và tổng hợp kế hoạch hằng năm.
Ba là, cơ quan tài chính tham mưu phân kỳ và cân đối nguồn vốn, xác định tính chất chi, kiểm soát không hỗ trợ trùng và hướng dẫn quản lý, thanh quyết toán. Nhu cầu vượt khả năng cân đối được chuyển sang kỳ sau, không hạ thấp điều kiện hoặc bố trí dàn trải.
Bốn là, Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về tính chính xác của diện tích, hiện trạng, danh mục, chủ thể quản lý và nguồn vốn còn lại; tổ chức công khai, nghiệm thu, bàn giao và theo dõi công trình. Tổ chức thủy lợi cơ sở, hợp tác xã và tổ chức được giao quản lý chịu trách nhiệm vận hành, bảo vệ và bảo trì tài sản sau hỗ trợ.
Năm là, hằng năm theo dõi tối thiểu các chỉ tiêu: diện tích được phục vụ ổn định; khối lượng duy tu, nạo vét; số trạm bơm, cống và tuyến kênh hoàn thành; tỷ lệ giảm sự cố, điện năng và nhân công; diện tích hệ thống tưới hoạt động; tỷ lệ giải ngân, chênh lệch dự toán - quyết toán; số trường hợp bị loại hoặc thu hồi kinh phí.
KẾT LUẬN
Bốn chính sách được lựa chọn có căn cứ pháp lý, giải quyết trực tiếp các vấn đề về duy trì hoạt động thủy lợi nội đồng, xử lý trạm bơm xuống cấp, đầu tư cống, kiên cố hóa kênh mương và áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Tổng ngân sách thành phố tối đa 3.519,375 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030 là mức có thể kiểm soát thông qua phân kỳ, danh mục ưu tiên, thẩm định hồ sơ và xác nhận phần vốn ngoài ngân sách. Lợi ích về ổn định tưới, tiêu, giảm chi phí, nâng cao an toàn, sử dụng nước tiết kiệm và quản lý tài sản lớn hơn chi phí và rủi ro phát sinh; các rủi ro có thể giảm thiểu bằng cơ chế kiểm soát đã đề xuất. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng là cần thiết và có tính khả thi.
